VITAMIN
Chọn câu đúng nhất:
1. Vitamin là một chất mà cơ thể:

1.  Không tự tổng hợp được .*
1. Tự tổng hợp hoàn toàn.
1. Tự tổng hợp một phần.
1. Tự tổng hợp một phần ,và một phần do thức ăn cung cấp.

1. Vitamin tan trong dầu :

1. Vitamin A.*
1. Vitamin C.
1. Vitamin B.
1. Vitamin PP.

1. Vitamin tan trong nước :

1. Vitamin A.
1. Vitamin B.*
1. Vitamin D.
1. Vitamin E.

4-Vitamin A được dùng trong bệnh :

1. Khô mắt,quáng gà ở trẻ em.*
1. Nhiễm trùng kéo dài.
1. Nhiễm độc thần kinh.
1. Chán  ăn,suy nhược cơ thể.

1. Liều dùng  Vitamin A trong chương trình quốc gia ở trẻ <12 tháng tuổi là :

1. 100000 UI.
1. 200000 UI.
1. 300000 UI.*
1. 400000 UI.

1. Liều dùng  Vitamin A trong chương trình quốc gia ở trẻ >12 tháng tuổi là :

1. 200000 UI.
1. 400000 UI.
1. 600000 UI.*
1. 800000 UI.

1. Vitamin D được dùng trong bệnh :

1. Còi xương,suy dinh dưỡng.*
1. Hạ Canxi máu.
1. Tăng Canxi máu.
1. Co giật .

1. Chống chỉ định Vitamin D trong trường hợp nào:

1. Hạ Canxi máu.
1. Tăng Canxi máu.*
1. Suy dinh dưỡng.
1. Co giật do suy tuyến giáp trạng.

1. Vitamin  B1  được chỉ định trong bệnh :

1. Bệnh tê phù ( bệnh Béri – Béri ).*
1. Suy dinh dưỡng.
1. Chán  ăn,suy nhược cơ thể.
1. Nhiễm trùng kéo dài.

10-Vitamin  B6  được chỉ định trong bệnh :

1. Viêm dây thần kinh , suy nhược cơ thể .*
1. Co giật.
1. Ngộ độc rượu.
1. Nhiễm trùng kéo dài.

11-Vitamin A,B,D tan trong dầu :
1. Đúng. 		B-Sai.*
12-Vitamin A,B,C,D  tan trong nước:
1. Đúng. 		B-Sai.*
 13- Sử dụng Vitamin A liều cao có thể gây ngộ độc.
1. Đúng.*		B-Sai.
 14- Sử dụng Vitamin B1 liều cao  trong tiêm truyền tỉnh mạch có thể gây sốc:
1. Đúng.*		B-Sai.
15-Tổng liều điều trị Vitamin A ở trẻ >12 tháng tuổi trong chương trình quốc gia là 600000 UI. 
1. Đúng.*		B-Sai.
16- Vitamin D được chỉ định điều trị  co giật trong bệnh suy tuyến cận giáp:
1. Đúng.*		B-Sai.
17- Vitamin  B1 được chỉ định trong bệnh : nhiễm độc thần kinh do nghiện rượu:
1. Đúng.*		B-Sai.
18- Vitamin  B6  được chỉ định điều trị  ngộ độc do thuốc ngừa lao INH:
1. Đúng.*		B-Sai.
19- Vitamin C tham gia vào chuyển hóa Glucid , Acid folic ảnh hưởng đế quá trình  đông máu và thẩm thấu mao mạch :
1. Đúng.*		B-Sai.
20- Vitamin K được chỉ định điều trị chảy máu do thiếu Prothrombin:
   	 A- Đúng.*		B-Sai

